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 Mục tiêu 

- Ôn tập lý thuyết học kì II của chương trình sách giáo khoa Tiếng Việt 3 – Cánh diều. 

- Vận dụng linh hoạt lý thuyết đã học trong việc giải quyết các câu hỏi trắc nghiệm và tự luận Tiếng Việt.  

 

  HƯỚNG DẪN GIẢI CHI TIẾT 

THỰC HIỆN: BAN CHUYÊN MÔN LOIGIAHAY.COM 

1. D 2. A 3. C 4. B 5. D 

A. Kiểm tra đọc 

I. Đọc thành tiếng 

II. Đọc thầm văn bản sau: 

Câu 1. Mùa nào đã về thực sự rồi? 

A. Mùa hạ 

B. Mùa thu 

C. Mùa xuân 

D. Mùa đông  

Phương pháp giải: 

Em đọc đoạn thứ nhất để chọn đáp án đúng. 

Lời giải chi tiết: 

Mùa đông đã về thực sự rồi. 

Đáp án D. 

Câu 2. Mây từ trên cao theo các sườn núi làm gì? 

A. Trườn xuống 

B. Bò xuống 

C. Xà xuống 

D. Đổ xuống 

Phương pháp giải: 

Em đọc đoạn thứ hai để chọn đáp án đúng. 

Lời giải chi tiết: 

Mây từ trên cao theo các sườn núi trườn xuống. 



 

 

 
 

Đáp án A. 

Câu 3. Con suối thu mình lại phô ra cái gì? 

A. Những dải sỏi cuội gồ ghề và sạch sẽ. 

B. Những dải sỏi cuội dính đất. 

C. Những dải sỏi cuội nhẵn nhụi và sạch sẽ. 

D. Những dải sỏi cuội gồ ghề. 

Phương pháp giải: 

Em đọc đoạn thứ ba để chọn đáp án đúng. 

Lời giải chi tiết: 

Con suối thu mình lại phô ra những dải sỏi cuội nhẵn nhụi và sạch sẽ. 

Đáp án C. 

Câu 4. Những chiếc lá vàng còn sót lại cuối cùng đang làm gì? 

A. Khua rì rào trong gió.                

B. Khua lao xao trước khi từ giã thân mẹ đơn sơ. 

C. Khua lách tách trong gió.                   

D. Khua xào xạc trước khi từ giã thân mẹ đơn sơ. 

Phương pháp giải: 

Em đọc đoạn thứ ba để chọn đáp án đúng. 

Lời giải chi tiết: 

Những chiếc lá vàng còn sót lại cuối cùng đang khua lao xao trước khi từ giã thân mẹ đơn sơ. 

Đáp án B. 

Câu 5. Nội dung bài đọc nói lên điều gì ?  

A. Cảnh làng Dạ đẹp và đầy sức sống trong mùa xuân. 

B. Mặc dù thời tiết mùa hè khắc nghiệt nhưng cảnh làng Dạ vẫn đẹp. 

C. Cảnh cây cối làng Dạ đầy sức sống trong mùa thu. 

D. Mặc dù thời tiết mùa đông khắc nghiệt nhưng cảnh làng Dạ vẫn đẹp và đầy sức sống. 

Phương pháp giải: 

Em . 

Lời giải chi tiết: 

Nội dung bài đọc là mặc dù thời tiết mùa đông khắc nghiệt nhưng cảnh làng Dạ vẫn đẹp và đầy sức sống. 

Đáp án D. 

Câu 6. Đặt câu hỏi cho bộ phận được in đậm trong câu: 

a. Nắng làm bố đổ mồ hôi khi thu hoạch mùa màng. 

b. Nắng lên, cánh đồng rất đông người làm việc. 

Phương pháp giải: 

Em xác định nội dung của bộ phận im đậm để lựa chọn từ để hỏi phù hợp. 



 

 

 
 

Lời giải chi tiết: 

a. Nắng làm bố đổ mồ hôi khi nào? 

b. Nắng lên, ở đâu rất đông người làm việc? 

Câu 7. Em viết tiếp để được câu văn có hình ảnh so sánh. 

a. Những đám mây  ...............................................................................................................................................  

b. Dòng suối ..........................................................................................................................................................  

Phương pháp giải: 

Em lựa chọn sự vật so sánh thích hợp để viết tiếp câu. 

Lời giải chi tiết: 

a. Những đám mây trắng như tuyết. 

b. Dòng suối trong vắt như mặt gương. 

Câu 8. Đặt một câu có sử dụng dấu hai chấm có tác dụng báo hiệu phần giải thích. 

Phương pháp giải: 

Em lưu ý đặt câu có sử dụng dấu chấm có tác dụng báo hiệu phần giải thích. 

Lời giải chi tiết: 

- Gia đình em có 4 người: bố, mẹ, chị gái và em. 

- Bàn làm việc của Long thật bừa bộn: sách, vở, giấy tờ, bút, thước,…  

B. Kiểm tra viết 

I. Chính tả 

HS viết khoảng 65 -70 chữ 

- Viết đúng kiểu chữ, cỡ chữ 

- Đúng tốc độ, đúng chính tả 

- Trình bày sạch đẹp 

II. Tập làm văn 

Phương pháp giải: 

- Em xác định nội dung của đề bài. 

- Gạch các ý em định triển khai rồi dựa vào đó để viết đoạn văn hoàn chỉnh.  

Lời giải chi tiết: 

Gợi ý: 

- Sự việc để lại nhiều ấn tượng là gì? 

- Sự việc đó diễn ra ở đâu? Khi nào? 

- Sự việc đã diễn ra thế nào? Điều gì làm cho em ấn tượng nhất? 

- Em có cảm nghĩ gì về sự việc đó? 

Bài tham khảo 1: 

Trong năm học vừa qua, em đã được tham gia nhiều hoạt động, nhưng ấn tượng sâu đậm nhất có lẽ là Hội 

thao diễn ra vào cuối tháng ba vừa rồi. Hội thao được tổ chức trong hai ngày, với nhiều môn thể thao như cầu 



 

 

 
 

lông, điền kinh, nhảy xa, nhảy cao, bóng chuyền… Môn thi nào cũng hấp dẫn, thu hút đông đảo mọi người 

đến xem và cổ vũ. Khi các trận đấu diễn ra, em và các bạn không thi đấu sẽ đứng thành vòng tròn để cổ vũ 

cho bạn bè của mình. Sau đó lau vào ôm chầm lấy các bạn ấy để chúc mừng khi phần thi diễn ra. Suốt hai 

ngày diễn ra hội thao, sân trường luôn rộn rã tiếng cười, tiếng hò reo của học sinh. Đó có lẽ chính là lý do 

khiến em ấn tượng với Hội thao của trường mình đến như vậy. 

Bài tham khảo 2: 

Năm học vừa qua đã để lại cho em nhiều kỉ niệm đẹp, nhưng ấn tượng nhất với em, có lẽ là lần được cùng cả 

lớp đi trải nghiệm ở vườn dâu. Hôm ấy trời khá lạnh, nhưng em vẫn rất phấn khởi thức dậy từ sớm để chuẩn 

bị trang phục. Đúng sáu giờ sáng, em có mặt ở trường để cùng các bạn lên xe tiến về vườn dâu. Đến nơi, em 

và các bạn đều phải trầm trồ trước một vườn dâu rộng lớn với rất nhiều trái chín thơm ngon. Trong buổi thực 

tế hôm ấy, chúng em được nghe kể chuyện về cách trồng dâu và cả sự tích về quả dâu nữa Cuối buổi, cô chủ 

vườn dâu đã cho chúng em tự hái một ít dâu mang về nhà làm quà. Điều ấy khiến chúng em ai cũng vui sướng 

vô cùng. 

Bài tham khảo 3: 

Sự việc để lại nhiều ấn tượng nhất đối với em trong năm học vừa qua, có lẽ là ngày chúng em đến trường tham 

qua quyên góp cho các bạn nhỏ ở vùng bão lũ. Hôm đó, em và các bạn đến trường với những bộ áo quần sạch 

sẽ được đóng gói gọn gàng, cùng các tập vở mới chưa sử dụng. Những tập vở được thưởng vì đạt danh hiệu 

học sinh giỏi, vì chăm học cất trong tủ em cũng đem ra quyên góp hết. Sân trường hôm đó nhộn nhịp dòng 

người qua lại. Nhưng thùng giấy lớn chứa sách vở, áo quần cũng xếp gọn thành một ngọn núi nhỏ, chờ đưa 

lên xe di chuyển đến vùng lũ lụt. Đứng trên hành lang lớp học nhìn về phía đó, lòng em ngập tràn niềm vui 

sướng. Niềm vui đó, đến hôm nay vẫn còn vẹn nguyên, khiến em nhớ mãi không thôi. 


